
  Có hiệu lực từ 1/1/2020 

Saint Peter’s University Hospital ("SPUH") 

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính (“FAP”) 

Có hiệu lực từ 1/1/2020  

 

PHỤ MỤC I – MỨC TIỀN BÁO GIÁ CHUNG (AGB)/ BIỂU PHÍ (là phần trăm của số tiền phải trả) 

Saint Peter’s University Hospital  

 
• Chuyển Dạ & Sinh Con 

 
o Mẹ – Mức Cho Ca Sanh 

 
▪ Sinh Thường: 18.0%  
▪ Sinh Mổ: 19.2% 

 
o Trẻ Sơ Sinh – Mỗi Ngày 

 
▪ Điều Dưỡng: 30.3% 
▪ Phòng Chăm Sóc Tích Cực Cho Trẻ Sơ Sinh (NICU): 17.8% 

 

• Giường Y Tế / Giường Phẫu Phuật: 14.8% Chi phí 
 

• Phẫu Thuật Trong Ngày : 17.6% 
 

• Chăm Sóc Y Tế Trong Ngày: 15.1% 
 

• Đặt ống thông tim: 10.7% 
 

• Khám Rối Loạn Giấc Ngủ: 19.7% 
 

• Theo Dõi: 11.5% 
 

• Khoa Cấp Cứu:  
 

o 281: 40.7% 
o 282: 44.9% 
o 283: 21.9% 
o 284: 10.5% 
o 285: 8.8% 
o Chăm Sóc Tích Cực: 6.8% 

 
 



  Có hiệu lực từ 1/1/2020 

PHỤ MỤC I – MỨC AGB / BẢNG PHÍ – Tiếp theo 
 
 

• Phẫu Thuật Béo Phì: 19.4% 
 

• Dao Xạ Phẫu Cyber Knife: 16.6% 
 

• Thăm Khám: 20.1% 
 

• Chỉ dành cho Xét Nghiệm & Khảo Sát Bệnh Học: 12.7% 
 

• Xạ Trị (không bao gồm Cyber Knife): 17.3% 
 

• Trung tâm sanh đẻ 57.2 
 

• Tất cả các bệnh nhân Ngoại Trú khác: 17.5% 
 

 

 


